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Ông L  Quốc Trí     -  P. HT tr  ng THPT Chuy n N  TDTT Nguyễn Th  Đ nh  

Ông L  V n Quan  - Chuy n vi n ph ng GDTrH-S  GD ĐT   

Ông Ph m Duy Ph  ng - Chuy n vi n ph ng c ng tác HSSV - S  GD ĐT   

Ủy viên :     

Bà L  Anh Huy n Trang -  Chuy n vi n Ph ng c ng tác HSSV - S  GD ĐT 

Ông Nguyễn Anh Quang  - Giáo vi n tr  ng THPT Bình T n, Tr  ng ban b ng  á học 

   ng Li n  oàn B ng  á TP Hồ Chí Minh  

Ông Ph m V n H i           - Phó Phòng Tổ chức Thi  ấu Li n  oàn b ng  á Thành phố 

Ông L  Tuấn            - Ban truy n th ng Li n  oàn b ng  á Thành phố 

Bà Ph m Ngọc Đan Thanh   -     toán tr  ng Li n  oàn b ng  á Thành phố  

Bà B i Th  Bích Ch u  - Ph ng tài vụ Li n  oàn b ng  á Thành phố 

Ông L  ng Nguyễn Th  Anh - Phòng Tổ chức Thi  ấu Li n  oàn b ng  á Thành phố. 

 

VII./ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN: 

1. Liên đoàn   ng đá thành phố Hồ Chí Minh: 

- Đ m b o c ng tác chuy n m n, ban hành  i u lệ Gi i (th ng qua ý  i n g p ý c a S  

Giáo dục và Đào t o và các   n v ) . 

- Vận  ộng tài tr ,   m b o chi phí tổ chức Gi i  

- Tổng h p   t qu  chuyên môn cho Gi i, chuyển cho S  Giáo dục và Đào t o,  ồng th i 

  a th ng tin l n trang Web Li n  oàn B ng  á thành phố Hồ Chí Minh  

-  iểm tra s n thi  ấu  

- H p  ồng tổ chức v i Nhà thi  ấu Nguyễn Th  Đ nh, Nhà thi  ấu Thái S n Nam  

- Đ m b o an ninh, y t ,  m thanh   

- Đ m b o l c l  ng Giám sát và trọng tài, bộ phận nh t b ng,  hi ng cáng      

- Đ m nhiệm phục vụ toàn bộ c ng tác hậu c n cho  hai m c, b  m c và cho mỗi trận  ấu  

- Thi t    và thi c ng ph ng s n  hấu, b ng r n, c  l u niệm, cúp,  ỷ niệm ch  ng…(n u 

c ) cho lễ  hai m c, b  m c (chuyển S  Giáo dục và Đào t o g p ý tr  c  hi th c hiện). 

 

2. Sở Giáo dục & Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh: 

- Th c hiện toàn bộ c ng tác  i u hành, tổ chức gi i  ấu  

- Tổ chức triển  hai   n các tr  ng THCS, THPT, TT GDTX tr c thuộc  

- Đi u  ộng các tr  ng THCS, THPT tham d  gi i  ấu theo y u c u số l  ng  Chuyển 

danh sách t n các Tr  ng   ng  ý tham gia qua Li n  oàn làm th  tục   ng  ý thi  ấu   

- Ch u trách nhiệm nội dung ch  ng trình  hai m c và b  m c,  i u hành buổi lễ sau  hi  ã 

trao  ổi và thống nhất v i Li n  oàn B ng  á thành phố Hồ Chí Minh). 

- Ch u trách nhiệm toàn bộ th ng tin chính thức gi i  ấu v i báo  ài, các   n v  tr  ng học 

tham gia gi i  ấu  

 

VIII./ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: 

1. Ban hành    ho ch và  i u lệ tháng 08/2016. 

2. H n ch t nộp hồ s  thi  ấu Trung học C  s : thứ sáu ngày 16/09/2016. 

- H n ch t nộp hồ s  thi  ấu Trung học Phổ th ng: thứ sáu ngày 23/09/2016. 
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3. Bốc th m thi  ấu: t i Trung t m TDTT Thống Nhất, số 30 Nguyễn  im, Quận 10 

(Cổng A1 s n Thống Nhất ).  

- Trung học C  s : lúc 09g00 thứ tƣ ngày 21/09/2016. 

- Trung học Phổ th ng: lúc 09g00 thứ tƣ ngày 28/09/2016. 

4. Lễ  hai m c: t i Tr  ng THPT N  TDTT Nguyễn Th  Đ nh  (Đ  ng 41 ph  ng 16 

Quận 8)  Ban tổ chức Gi i cấp phát trang phục cho các  ội b ng lúc 7g30  

- Trung học C  s : lúc 09g00 thứ  ảy ngày 01/10/2016. 

- Trung học Phổ th ng: lúc 09g00 thứ  ảy ngày 08/10/2016. 

5. Trận Chung   t và Lễ trao gi i t i Nhà thi  ấu Futsal Thái S n Nam  

- Trung học C  s : lúc 10g00 chủ nhật ngày 06/11/2016. 

- Trung học Phổ th ng: lúc 10g00 chủ nhật ngày 13/11/2016. 

 

Tr n   y là    ho ch tổ chức gi i Futsal học sinh THCS thành phố Hồ Chí Minh n m học 

2016 – 2017 - Cúp Thái S n Nam l n IX, do Li n  oàn B ng  á thành phố Hồ Chí Minh và S  

Giáo dục và Đào t o thành phố Hồ Chí Minh phối h p tổ chức th c hiện      

    

TM. LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TỔNG THƢ KÝ 

 

(Đã ký) 

 

 

T ần Đình Huấn 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

           

 

Bùi Thị Diễm Thu 

                                                          

         Nơi nhận: 

- Giám  ốc S  VH&TT; 

- giám  ốc S  GD ĐT; 

- Ph ng GDTrH S  GD ĐT; 

- Th  ng tr c LĐBĐ TP; 

- L u VT, P.CTHSSV, P TCTĐ.  
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ĐIỀU LỆ 
GIẢI FUTSAL HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ , TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2016 – 2017 CÖP THÁI SƠN NAM LẦN IX 

(Đ nh kèm theo kế hoạch số: 2929/GDDT-HSSV, ngày 01tháng 9 năm 2 16) 

 

Điều 1: Mục đích yêu cầu: 

1.1/ Mục đích: 

- Ti p tục duy trì và   y m nh c ng tác giáo dục thể chất trong nhà tr  ng, vận  ộng học 

sinh th  ng xuy n tập luyện thể dục thể thao nhằm n ng cao sức  h e  ể phát triển thể chất g p 

ph n giáo dục toàn diện cho học sinh  

- Nhằm phát hiện và tuyển chọn nh ng học sinh c  n ng  hi u b ng  á Futsal (b ng  á 05 

ng  i)  ể  ào t o và phát triển  

- Li n  oàn B ng  á Thành phố Hồ Chí Minh phối h p v i S  Giáo dục và Đào t o Thành 

phố Hồ Chí Minh tổ chức gi i Futsal học sinh THCS, THPT n m học 2016 -2017, v i s  tài tr  

c a C ng ty TNHH – Th  ng m i Thái S n Nam. 

1.2/ Yêu cầu: 

- Ban Giám hiệu nhà tr  ng t ng c  ng c  s  vật chất, trang thi t b  TDTT và tổ chức thi 

 ấu thể thao ngo i  h a trong nhà tr  ng  

- Th c hiện nghi m chỉ th  15/CT-TTg ngày 26/7/2002 c a Th  t  ng Chính ph  v  

ph ng chống ti u c c trong các ho t  ộng TDTT và Chỉ th  số 33/2006/CT-TTg c a Th  t  ng 

Chính ph  v  chống ti u c c và  hắc phục bệnh thành tích trong giáo dục  

Điều 2. Đối tƣợng dự thi: 

- Học sinh  ang học t i các tr  ng THCS, THPT thuộc hệ C ng lập, Ngoài c ng lập, 

Trung t m GDTX do S  Giáo dục và Đào t o Thành phố Hồ Chí Minh qu n lý trong n m học 

2016 – 2017 x p lo i học l c và h nh  iểm t  trung bình tr  l n, c     sức  h e  ể thi  ấu bóng 

 á.  

- C u th  thi  ấu là học sinh  ang theo học t  l p 6   n l p 9 (sinh n m 2005 – 2002) t i 

các tr  ng Trung học c  s   t  l p 10   n l p 12 (sinh n m 1999 - 2001) t i các tr  ng thuộc hệ 

C ng lập, Ngoài c ng lập, Trung t m GDTX do S  Giáo dục và Đào t o Thành phố Hồ Chí 

Minh qu n lý trong n m học 2016 – 2017. 

- Học sinh học t i tr  ng nào   ng  ý thi  ấu cho tr  ng   . 

- Mỗi tr  ng THCS, THPT chỉ    c   ng  ý một  ội b ng   i diện tham d . 

Học sinh không đƣợc đăng ký tham dự: 

- Học sinh hiện  ang là vận  ộng vi n c a 4 tuy n n ng  hi u b ng  á thành phố (trọn  

đ ểm  dự bị tập trun   năn  kh ếu tập trun   dự tu ển). 

- Học vi n c a các Học viện B ng  á, Trung t m  ào t o b ng  á tr  tr n toàn quốc. 

 Điều 3. Đăng ký tham dự: 

 3.1. Hồ sơ tham dự: 

 - Danh sách   ng  ý tham d  (c  dán  nh), ghi r  họ và t n, ngày tháng n m sinh, c  xác 

nhận và   ng dấu giáp lai c a tr  ng. 

           - Học sinh ph i c  giấy chứng nhận sức  h e c  giá tr  trong th i h n 6 tháng tr  l i (tính 

đến n à  kha  mạc G ả ) do Bác sỹ c a Ph ng y t  nhà tr  ng (n u c ) ho c bệnh viện xác nhận  

 - B n sao th  b o hiểm y t , b o hiểm tai n n c  xác nhận c a nhà tr  ng  

           - Số l  ng  ội b ng: gồm 12 c u th  + 1 tr  ng  oàn + 1 HLV và 1 s n s c vi n ( rư n  

đoàn  hu n lu ện v  n phả  là    o v  n c a trư n )  Tổng cộng 15 ng  i  

           - Lƣu ý:  hi tham gia thi  ấu học sinh ph i xuất trình th  học sinh  ể Ban tổ chức  iểm tra 

tr  c trận  ấu  

 3.2. Đăng ký tham dự: Li n hệ v i  ng Ph m Duy Ph  ng – Ph ng C ng tác học sinh, 

sinh vi n, S  Giáo dục   Đào t o TP HCM  Email: pdphuong.sgddt@tphcm.gov.vn  ;  

ĐTDĐ: 0934 973168  

mailto:pdphuong.sgddt@tphcm.gov.vn
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- H n ch t nộp hồ s  thi  ấu Trung học C  s : thứ sáu ngày 16/09/2016. 

- H n ch t nộp hồ s  thi  ấu Trung học Phổ th ng: thứ sáu ngày 23/09/2016. 

(Nộp hồ s  và  ý quỹ t i Ph ng Tổ chức thi  ấu, Li n  oàn B ng  á Thành phố Hồ Chí Minh, số 

138 Đào Duy T , Ph  ng 6, Quận 10  Cổng C8 s n vận  ộng Thống Nhất). 

-  ý q y 300 000  ồng/ ội, ti n  ý quỹ sẽ    c hoàn l i sau  hi   t thúc gi i, sau  hi  ã 

tr  các  ho n ph t (n u có). 

 3.3. Quy định về t ang phục: 

- Đội b ng ph i m c trang phục do Ban tổ chức cấp (qu n   áo) m i    c thi  ấu,  ể c  

chỉ   o vi n, huấn luyện vi n, s n s c vi n trong  hu v c  ỹ thuật  

- Giày thi  ấu ph i là giày v i bata    bằng ho c giày chuy n d ng Futsal. 
 

 Điều 4.  Thời gian và Địa điểm thi đấu: 

    4.1. Thời gian : 

 4.1.1 Họp lãnh  ội, bốc th m thi  ấu và x p l ch: t i Trung t m TDTT Thống Nhất, số 30 

Nguyễn  im, Ph  ng 6, Quận 10  Điện tho i li n l c: 0913 920 653 (ông Ph m V n H i)  

- Trung học C  s : lúc 09g00 thứ tƣ ngày 21/09/2016. 

- Trung học Phổ th ng: lúc 09g00 thứ tƣ ngày 28/09/2016. 

 4.1.2  hai m c gi i t i nhà thi  ấu tr  ng THPT n ng  hi u TDTT Nguyễn Th  Đ nh   

- Trung học C  s : lúc 09g00 thứ  ảy ngày 01/10/2016. 

- Trung học Phổ th ng: lúc 09g00 thứ  ảy ngày 08/10/2016. 

  4.1.3 Chung   t và trao gi i: t i Nhà thi  ấu Thái s n Nam, số 302    ng Ph m H ng, 

Ph  ng 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (cổng    ng số 12)  

- Trung học C  s : lúc 10g00 chủ nhật ngày 06/11/2016. 

- Trung học Phổ thông: lúc 10g00 chủ nhật ngày 13/11/2016. 

 4.2.  Địa điểm thi đấu:   

 - Nhà thi  ấu Thái S n Nam, số 302    ng Ph m H ng, Ph  ng 5, Quận 8, Thành phố 

Hồ Chí Minh  (cổng    ng số 12). 

 - Nhà thi  ấu Tr  ng THPT Chuy n N ng  hi u TDTT Nguyễn Th  Đ nh,    ng 41, 

Ph  ng 16  Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh  

              Điều 5. Phƣơng thức thi đấu và cách tính điểm: 

Thi  ấu v ng lo i  hu v c, chia b ng ho c lo i tr c ti p (t y theo số  ội   ng  ý tham d  

Ban tổ chức gi i sẽ c  ph  ng thức thi  ấu ph  h p). 

T   v ng 1/32 , 1/16, tứ   t, bán   t, chung   t n u trận  ấu c  tỷ số h a, sẽ thi  ấu lu n 

l u 6m (thi  ấu 03 qu  …).  

Cách tính  iểm x p h ng: thi  ấu v ng tr n 1 l  t 

Thắng = 3  iểm;      Hoà = 1  iểm;     Thua = 0  iểm  

Đội nào c  tổng số  iểm cao h n sẽ x p h ng tr n  

+ N u c  t  hai  ội tr  l n bằng  iểm nhau, tính   t qu  c a các trận  ấu gi a các  ội 

bằng  iểm v i nhau theo thứ t :  - Hiệu số c a số bàn thắng và số bàn thua  

 - Số bàn thắng  

           + N u các chỉ số tr n vẫn bằng nhau, thì ti p tục xét các chỉ số c a toàn bộ các trận  ấu 

trong b ng theo thứ t :                  - Hiệu số c a tổng số bàn thắng tr  tổng số bàn thua  

                             - Tổng số bàn thắng  

 - Thi  ấu lu n l u, n u 02  ội li n quan c n thi  ấu tr n sân. 

Đội nào c  chỉ số cao h n sẽ x p tr n, n u vẫn bằng nhau sẽ tổ chức bốc th m  ể xác   nh 

 ội x p tr n  

 Điều 6. Luật thi đấu: 
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Áp dụng luật thi  ấu Futsal, Quy ch  b ng  á ngoài chuy n nghiệpt do Li n  oàn b ng  á 

Việt Nam ban hành  thi  ấu lu n l u 6m (thi  ấu 03 qu  …). 

Trong mỗi trận  ấu  ội b ng chỉ    c quy n   ng  ý tối  a 12 c u th : 05 chính thức và 

07 d  b   

Th i gian trận  ấu: 20 phút x 2 hiệp = 40 phút, nghỉ gi a 02 hiệp 10 phút   

Các  ội b ng ph i c  mặt t ƣớc t ận đấu 30 phút  ể làm th  tục  

Đúng gi  thi  ấu (theo l ch thi  ấu c a BTC gi i) mà  ội b ng ra s n thi  ấu  h ng    03 

c u th  tr n s n, xem nh  t  ý b  cuộc  Đội b ng b  xử thua 0 – 3.  

 B ng thi  ấu là b ng Futsal cùa Công ty Động L c.  

Giám sát và trọng tài: Li n  oàn B ng  á Thành phố Hồ Chí Minh ph n c ng làm nhiệm 

vụ  

 Điều 7.  Khi u nại, Khen thƣởng – k  luật: 

 7.1. Khi u nại: 

Đội  hi u n i ph i c  v n b n gửi cho Ban tổ chức gi i th ng qua giám sát trận  ấu, chậm 

nhất 15 phút sau  hi trận  ấu   t thúc,   ng lệ phí 300 000   (ba tr m ngàn  ồng) cho 01 tr  ng 

h p/01 c u th , n u  hi u n i  úng sẽ    c hoàn tr  l i số ti n tr n  Giám sát ph i báo cáo   y 

   cho Ban tổ chức Gi i ngay sau  hi nhận  hi u n i  

Đội  hi u n i ph i t  xác minh, c  chứng cứ r  ràng  ể Ban tổ chức Gi i c  c  s  xử lý 

trong th i gian 48 ti ng (tính t  sau  hi trận  ấu c   hi u n i   t thúc), th i gian  hi u n i  h ng 

   c  nh h  ng   n l ch thi  ấu c a gi i  N u  ội  hi u n i  h ng c  c n cứ ho c  h ng  úng 

quy   nh, Ban tổ chức sẽ xem xét và c  hình thức xử lý  ối v i  ội  hi u n i   

Ban tổ chức Gi i sẽ  h ng nhận  hi u n i cho trận tranh h ng III và trận chung   t  

Đội b ng b  lo i  h i gi i sẽ b  xoá b  toàn bộ thành tích thi  ấu và  h ng tính   t qu  các 

trận  ấu c a các  ội  hác v i  ội này  

Tr  ng h p  ội thắng trận bán   t b  lo i vì vi ph m  i u lệ gi i thì  ội thua sẽ vào tranh 

trận chung   t v i  ội thắng bán   t c n l i. 

 7.2. Khen thƣởng: Cơ cấu giải thƣởng 02  ộ giải thƣởng cho THCS và THPT: 

- 02 H ng nhất:    Cúp , huy ch  ng vàng           và  7 000 000   

- 02 H ng nhì:    Huy ch  ng b c,  ỷ niệm ch  ng và  5 000 000    

 - 02 H ng ba:    Huy ch  ng  ồng,  ỷ niệm ch  ng và      3 000 000   

 - 02 H ng t :      ỷ niệm ch  ng và                 2 000 000      

 - 02 Gi i phong cách:    ỷ niệm ch  ng và                1 000 000     

 - 02 Tổ trọng tài xuất sắc:   ỷ niệm ch  ng và                1 000 000     

 - 04 Đội cổ  ộng tích c c:    ỷ niệm ch  ng và                1 000 000  

 - 02 Th  m n xuất sắc :                 ỷ niệm ch  ng và                   500 000  

           - 02 C u th  ghi nhi u bàn thắng nhất:  ỷ niệm ch  ng và                    500 000  

 (n u tr  ng h p c  t  hai c u th  tr  l n trong c ng 01 bậc học (THCS, THPT) ghi    c 

số bàn thắng cao nhất bằng nhau, thì gi i th  ng    c chia   u cho các c u th    )  
 

  7.3. K  luật : 

Áp dụng v n b n:  Quy   nh  ỷ luật  c a Li n  oàn b ng  á Việt Nam và các v n b n bổ 

sung, sửa  ổi c a các v n b n này do Li n  oàn b ng  á Việt Nam ban hành   

C u th  b  ph t 02 vàng trong quá trình thi  ấu gi i sẽ b   ình chỉ thi  ấu trận    ti p, c ng 

áp dụng nh  vậy  ối v i th  vàng thứ 4, thứ 6… 

C u th  b  ph t th     (02 th  vàng) ho c th     tr c ti p sẽ b   ình chỉ thi  ấu ít nhất 01 

trận    ti p, tr  ng h p nghi m trọng sẽ b  Ban tổ chức  ỷ luật n ng h n  

Đội b ng b  cuộc c  gi i, gian lận v   ối t  ng sẽ b  xử lo i, ph t toàn bộ số ti n  ý q y 

và các   t qu  trận  ấu v i  ội  hác sẽ b  h y b   

Đội b ng vi ph m  i u lệ Gi i sẽ b  xử thua 0 – 3, n u tỷ số cao h n thì gi  nguy n tỷ số   

Ti n ph t th  :* Th  vàng: 30 000   * Th     (2 TV):  60 000   *  Th     tr c ti p:  

80 000   

 Điều 8.  Quy định s a đổi điều lệ : 



8 

 

Chỉ c  Ban tổ chức Gi i m i c  quy n sửa  ổi và bổ sung  i u lệ gi i bằng các Th ng báo cụ thể. 

                                              

                                           TRƢỞNG BTC GIẢI 

                            TỔNG THƢ KÝ 

 

 

 

                                                                                 T ần Đình Huấn
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
         TRƢỜNG TH..... :.............................. 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ  

THAM DỰ GIẢI FUTSAL THCS – THPT TPHCM NĂM HỌC 2016 – 2017  

 CÖP THÁI SƠN NAM LẦN IX  
Tr  ng  oàn:                                                    Số  iện tho i:                                               ... 

Huấn luyện vi n:                                                 Số  iện tho i:          ..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và t n VĐV:                                                            

Ngày sinh:                             L p:          

Học l c:               H nh  iểm:                 

Đ a chỉ:                       ............................ 

 

 

 

 

 

 

Họ và t n VĐV:                                                            

Ngày sinh:                             L p:          

Học l c:               H nh  iểm:                 

Đ a chỉ:                                   ................ 

 

 

 

 

 

 

Họ và t n VĐV:                                                            

Ngày sinh:                             L p:          

Học l c:               H nh  iểm:                 

Đ a chỉ:                                               .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và t n VĐV:                                                                   

Ngày sinh:                              L p:                 

Học l c:               H nh  iểm:                        

Đ a chỉ:                                  ........................ 

 

 

 

  

 

 

 

Họ và t n VĐV:                                                                   

Ngày sinh:                              L p:                 

Học l c:               H nh  iểm:                        

Đ a chỉ:               ........................................... 

 

 

 

 

 

 

Họ và t n VĐV:                                                                   

Ngày sinh:                              L p:                 

Học l c:               H nh  iểm:                        

Đ a chỉ:                                                           

 

Xác nhận của y t                                                 Hiệu t ƣởng 

 

 

  

  3 x 4 

3 x 4 

 

3 x 4 

 

3 x 4 

 

3 x 4 

 

 3 x 4 


